
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 DANH SÁCH 

Các tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục thành phố Hà Nội 

được tặng Bằng khen  năm học 2020 - 2021 

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BGDĐT ngày         tháng 11 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

   

       I. Tập thể 

1.  Trường Mầm non Tuổi Hoa, Quận Ba Đình 

2.  Trường Mẫu giáo Số 10, Quận Ba Đình 

3.  Trường Tiểu học Hoàng Diệu, Quận Ba Đình 

4.  Trường Trung học cơ sở Thăng Long, Quận Ba Đình 

5.  Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, Quận Ba Đình 

6.  Trường Trung học cơ sở Phú Phương, huyện Ba Vì 

7.  Trường Mầm non Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm 

8.  Trường Mầm non Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm 

9.  Trường Tiểu học Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm 

10.  Trường Tiểu học Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm 

11.  Trường Trung học cơ sở Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm 

12.  Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, quận Cầu Giấy 

13.  Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, quận Cầu Giấy 

14.  Trường Tiểu học thị trấn Xuân Mai A, huyện Chương Mỹ 

15.  Trường Trung học cơ sở Bê Tông, huyện Chương Mỹ 

16.  Trường Mầm non Thọ An, huyện Đan Phượng 

17.  Trường Tiểu học Hồng Hà, huyện Đan Phượng 

18.  Trường Trung học cơ sở Thọ Xuân, huyện Đan Phượng 

19.  Trường Trung học cơ sở Thọ An, huyện Đan Phượng 

20.  Trường Trung học cơ sở Liên Trung, huyện Đan Phượng 

21.  Trường Tiểu học thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh 

22.  Trường Trung học cơ sở Cổ Loa, huyện Đông Anh 

23.  Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Đống Đa 

24.  Trường Tiểu học Văn Chương, Quận Đống Đa 

25.  Trường Tiểu học Thịnh Hào, Quận Đống Đa 

26.  Trường Trung học cơ sở Đống Đa, Quận Đống Đa 

27.  Trường Trung học cơ sở Quang Trung, Quận Đống Đa 

28.  Trường Mầm non Bình Minh, huyện Gia Lâm 
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29.  Trường Tiểu học Vạn Phúc, quận Hà Đông 

30.  Trường Tiểu học Kiến Hưng, quận Hà Đông 

31.  Trường Tiểu học An Hưng, quận Hà Đông 

32.  Trường Trung học cơ sở Văn Quán, quận Hà Đông 

33.  Trường Trung học cơ sở Dương Nội, quận Hà Đông 

34.  Trường Tiểu học Tây Sơn, quận Hai Bà Trưng 

35.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức 

36.  Trường Mầm non Đức Giang A, huyện Hoài Đức 

37.  Trường Tiểu học Đông La, huyện Hoài Đức 

38.  Trường Trung học cơ sở Đông La, huyện Hoài Đức 

39.  Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên, huyện Hoài Đức 

40.  Trường Tiểu học Nguyễn Du, Quận Hoàn Kiếm 

41.  Trường Trung học cơ sở Trưng Vương, Quận Hoàn Kiếm 

42.  Trường Trung học cơ sở Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm 

43.  Trường Tiểu học Tân Định, quận Hoàng Mai 

44.  Trường Mầm non Hoa Sen, quận Long Biên 

45.  Trường Mầm non Hoa Sữa, quận Long Biên 

46.  Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng, quận Long Biên 

47.  Trường Trung học cơ sở Ngọc Lâm, quận Long Biên 

48.  Trường Trung học cơ sở Đô thị Việt Hưng, quận Long Biên 

49.  Trường Mầm non Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức 

50.  Trường Mầm non Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm 

51.  Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm 

52.  Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm 

53.  Trường Mầm non Phú Yên, huyện Phú Xuyên 

54.  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ 

55.  Trường Mầm non Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ 

56.  Trường Tiểu học Vân Nam, huyện Phúc Thọ 

57.  Trường Tiểu học Vân Phúc, huyện Phúc Thọ 

58.  Trường Trung học cơ sở thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ 

59.  Trường Mầm non Mai Đình A, huyện Sóc Sơn 

60.  Trường Tiểu học Phù Lỗ A, huyện Sóc Sơn 

61.  Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây 

62.  Trường Trung học cơ sở Đường Lâm, thị xã Sơn Tây 

63.  Trường Mầm non Quảng An, quận Tây Hồ 

64.  Trường Mầm non Shining Star, quận Tây Hồ 

65.  Trường Tiểu học An Dương, quận Tây Hồ 
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66.  Trường Trung học cơ sở Quảng An, quận Tây Hồ 

67.  Trường Mầm non Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai 

68.  Trường Mầm non Tràng An, quận Thanh Xuân 

69.  Trường Tiểu học Khương Mai, quận Thanh Xuân 

70.  Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân 

71.  Trường Trung học cơ sở Khương Mai, quận Thanh Xuân 

72.  Trường Trung học cơ sở Nguyễn Lân, quận Thanh Xuân 

73.  Trường Trung học cơ sở Thư Phú, huyện Thường Tín 

74.  Trường Trung học cơ sở Hòa Phú, huyện Ứng Hòa 

75.  Công đoàn Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

76.  Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo 

77.  Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo 

78.  Trường Trung học phổ thông Kim Liên 

79.  Trường Trung học phổ thông Ngọc Tảo 

80.  Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy 

81.  Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn 

82.  Trường Trung học phổ thông Phúc Lợi 

83.  Trường Trung học phổ thông Kim Anh 

84.  Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều 

85.  Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát - Quốc Oai 

86.  Trường Trung học phổ thông Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất 

87.  Trường Trung học phổ thông Tùng Thiện 

88.  Trường Trung học phổ thông Quang Trung - Hà Đông 

89.  Trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi 

      II. Cá nhân 

1.  Ông Lê Đức Thuận Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ba 

Đình 

2.  Bà Phùng Thị Bích Hiền Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hướng 

Dương, Quận Ba Đình 

3.  Ông Phùng Ngọc Oanh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì 

4.  Bà Phạm Thị Phương Anh Hiệu trưởng Trường Mầm non Tiên Phong, 

huyện Ba Vì 

5.  Bà Bùi Thị Hoàn Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Đằng B, 

huyện Ba Vì 

6.  Ông Nguyễn Văn Nghiệp Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phú Châu, 

huyện Ba Vì 

7.  Bà Nguyễn Thị Hương Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bắc 

Từ Liêm 
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8.  Ông Nguyễn Hữu Hải Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

Bắc Từ Liêm 

9.  Bà Bùi Thị Thủy Viên chức (biệt phái) Phòng Giáo dục và Đào 

tạo quận Bắc Từ Liêm 

10.  Bà Nguyễn Thị Phương Anh Giáo viên Trường Mầm non Xuân Đỉnh A, 

quận Bắc Từ Liêm 

11.  Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Giáo viên Trường Mầm non Tây Tựu, quận Bắc 

Từ Liêm 

12.  Bà Trần Thị Thanh Hải Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Đỉnh, quận 

Bắc Từ Liêm 

13.  Bà Đỗ Thị Vân Anh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai 

A, quận Bắc Từ Liêm 

14.  Bà Lê Thị Thái Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, 

quận Bắc Từ Liêm 

15.  Bà Hoàng Thị Thủy Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Ngạc 

B, quận Bắc Từ Liêm 

16.  Bà Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

Giáo viên Trường Tiểu học Minh Khai B, quận 

Bắc Từ Liêm 

17.  Bà Ngô Thị Thanh Hải Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

Cầu Giấy 

18.  Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai, quận Cầu 

Giấy 

19.  Bà Đỗ Thị Phượng Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, quận 

Cầu Giấy 

20.  Bà Văn Thị Thanh Phương Giáo viên Trường Mầm non Dịch Vọng Hậu, 

quận Cầu Giấy 

21.  Bà Hoàng Minh Ngọc Giáo viên Trường Tiểu học Dịch Vọng B, quận 

Cầu Giấy 

22.  Bà Nguyễn Thanh Tịnh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Dịch, quận 

Cầu Giấy 

23.  Bà Cung Thị Thanh Hải Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ 

Chí Minh, Trường Tiểu học Nghĩa Tân, quận 

Cầu Giấy 

24.  Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nam Trung 

Yên, quận Cầu Giấy 

25.  Bà Nguyễn Thị Nhàn Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy, 

quận Cầu Giấy 

26.  Ông Ngô Minh Tuấn Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân, 

quận Cầu Giấy 

27.  Bà Dương Thị Thanh Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Chương Mỹ 

28.  Ông Nguyễn Văn Binh Giáo viên Trường Tiểu học Thượng Vực, huyện 

Chương Mỹ 
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29.  Bà Nguyễn Thị Chung Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị, huyện 

Chương Mỹ 

30.  Ông Cao Đình Quân Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiên Phương, 

huyện Chương Mỹ 

31.  Bà Phùng Thị Lý Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thụy Hương, 

huyện Chương Mỹ 

32.  Bà Nguyễn Thị Thu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, 

huyện Chương Mỹ 

33.  Bà Phạm Thị Hương Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị trấn 

Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ 

34.  Bà Phạm Thị Thảo Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đan Phượng, 

huyện Đan Phượng 

35.  Bà Đinh Thị Thanh Hải Giáo viên Trường Mầm non Tân Lập, huyện 

Đan Phượng 

36.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Giáo viên Trường Mầm non Liên Hồng, huyện 

Đan Phượng 

37.  Bà Trần Thị Thơ Giáo viên Trường Tiểu học Thọ Xuân, huyện 

Đan Phượng 

38.  Bà Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo viên Trường Tiểu học Tân Hội A, huyện 

Đan Phượng 

39.  Bà Đỗ Thị Kim Chinh Giáo viên Trường Tiểu học Đồng Tháp, huyện 

Đan Phượng 

40.  Bà Doãn Thị Thanh Huyền Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Liên 

Hồng, huyện Đan Phượng 

41.  Bà Bùi Thị Nhung Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Lập, 

huyện Đan Phượng 

42.  Bà Đỗ Thị Nguyệt Giáo viên Trường Trung học cơ sở Liên Trung, 

huyện Đan Phượng 

43.  Bà Nguyễn Thị Duyên Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan 

Phượng 

44.  Bà Đỗ Thị Thu Hương Hiệu trưởng Trường Mầm non Uy Nỗ, huyện 

Đông Anh 

45.  Bà Trịnh Thị Hương Giáo viên Trường Tiểu học Tiên Dương, huyện 

Đông Anh 

46.  Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị trấn 

Đông Anh, huyện Đông Anh 

47.  Bà Vương Thị Ngân Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn 

Huy Tưởng, huyện Đông Anh 

48.  Bà Đỗ Thị Như Hoa Giáo viên Trường Trung học cơ sở Dục Tú, 

huyện Đông Anh 

49.  Bà Ngô Thị Phi Khanh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Tự, Quận 

Đống Đa 

50.  Bà Trần Thị Lan Hường Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khương 

Thượng, Quận Đống Đa 
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51.  Bà Đinh Thị Hồng Châm Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thái 

Thịnh, quận Đống Đa 

52.  Bà Lê Thị Hương Mai Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bế 

Văn Đàn, Quận Đống Đa 

53.  Bà Lê Thị Thu Hà Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Gia Lâm 

54.  Bà Nguyễn Thị Phương 

Anh 

Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Dư, huyện 

Gia Lâm 

55.  Bà Đinh Thị Băng Tâm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Bá Quát, 

huyện Gia Lâm 

56.  Bà Lê Thị Hoàn Hiệu trưởng Trường Mầm non Hà Trì, quận Hà 

Đông 

57.  Bà Trần Thị Hoa Hiệu trưởng Trường Mầm non Lê Trọng Tấn, 

quận Hà Đông 

58.  Bà Nguyễn Thị Thơ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú La, quận 

Hà Đông 

59.  Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, 

quận Hà Đông 

60.  Bà Hà Thị Yến Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du, quận 

Hà Đông 

61.  Bà Nguyễn Thị Xinh Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn 

Trãi, quận Hà Đông 

62.  Ông Nguyễn Liên Lộc Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Biên 

Giang, quận Hà Đông 

63.  Bà Trần Thị Yến Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Văn 

Quán, quận Hà Đông 

64.  Bà Khuất Thị Thắm Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở 

Dương Nội, quận Hà Đông 

65.  Bà Đỗ Thị Toan Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Quý 

Đôn, quận Hà Đông 

66.  Bà Phạm Thanh Hương Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận 

Hai Bà Trưng 

67.  Bà Lê Thị Lâm Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Vân Hồ, 

Quận Hai Bà Trưng 

68.  Ông Phan Ngọc Anh Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Hoài Đức 

69.  Bà Nguyễn Thị Lan Anh Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Hoài Đức 

70.  Ông Nguyễn Trọng Hải Viên chức (biệt phái) Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Hoài Đức 

71.  Bà Nguyễn Thị Tâm Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Hoài Đức 

72.  Bà Đỗ Thị Bích Giáo viên Trường Mầm non Minh Khai, huyện 

Hoài Đức 
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73.  Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường Mầm non Yên Sở, huyện 

Hoài Đức 

74.  Ông Lê Đức Tuân Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thượng B, 

huyện Hoài Đức 

75.  Bà Nguyễn Thị Xuân Yến Giáo viên Trường Tiểu học Dương Liễu B, 

huyện Hoài Đức 

76.  Bà Nguyễn Thị Hòa Giáo viên Trường Tiểu học Đức Thượng, huyện 

Hoài Đức 

77.  Bà Nguyễn Hồng Phượng Giáo viên Trường Trung học cơ sở Song 

Phương, huyện Hoài Đức 

78.  Bà Đặng Thị Chính Thao Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 

Hoàn Kiếm 

79.  Bà Ngô Tuyết Lan Giáo viên Trường Mẫu giáo Mầm non A, Quận 

Hoàn Kiếm 

80.  Bà Bạch Thị Thanh Huyền Hiệu trưởng Trường Tiểu  học Trần Quốc Toản, 

Quận Hoàn Kiếm 

81.  Bà Nguyễn Thị Bình Minh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thăng Long, 

Quận Hoàn Kiếm 

82.  Bà Phùng Thị Thu Hòa Giáo viên Trường Tiểu học Thăng Long, Quận 

Hoàn Kiếm 

83.  Bà Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương, 

Quận Hoàn Kiếm 

84.  Bà Nguyễn Kiều Duyên Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hoàn 

Kiếm, Quận Hoàn Kiếm 

85.  Bà Phạm Liên Hương Tổ trưởng Tổ Tự nhiên 2, Trường Trung học cơ 

sở Ngô Sĩ Liên, Quận Hoàn Kiếm 

86.  Bà Nguyễn Đức Tâm An Giáo viên Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ 

Liên, Quận Hoàn Kiếm 

87.  Ông Đỗ Đức Mạnh Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ 

Chí Minh, Trường Trung học cơ sở Trưng 

Vương, Quận Hoàn Kiếm 

88.  Bà Phạm Đàm Thục Hạnh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

Hoàng Mai 

89.  Bà Bùi Thị Thu Thanh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Mai, quận 

Hoàng Mai 

90.  Bà Đặng Thị Thu Hà Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hoàng 

Liệt, quận Hoàng Mai 

91.  Bà Bùi Hoàng Yến Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thịnh 

Liệt, quận Hoàng Mai 

92.  Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

Long Biên 

93.  Bà Nguyễn Thị Thúy Vân Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Am, quận 

Long Biên 



8 

 

 

94.  Bà Trần Thị Phương Dung Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Biên, 

quận Long Biên 

95.  Bà Đặng Thị Mai Hương Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Lâm, 

quận Long Biên 

96.  Bà Ngô Hồng Giang Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngọc 

Lâm, Long Biên 

97.  Ông Nguyễn Văn Hậu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê 

Linh 

98.  Ông Nguyễn Văn Khuyên Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Mê Linh 

99.  Bà Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Trường Mầm non Liên Mạc, huyện 

Mê Linh 

100.  Bà Lê Thị Hường Giáo viên Trường Mầm non Chu Phan, huyện 

Mê Linh 

101.  Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên Trường Mầm non Tiến Thắng, huyện 

Mê Linh 

102.  Bà Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Trường Mầm non Tiến Thịnh, huyện 

Mê Linh 

103.  Bà Nguyễn Thị Thùy Giáo viên Trường Mầm non Mê Linh, huyện 

Mê Linh 

104.  Bà Phạm Thị Thúy Hường Hiệu trưởng Trường Mầm non Chi Đông, 

huyện Mê Linh 

105.  Bà Đào Thị Sáu Giáo viên Trường Tiểu học Liên Mạc B, huyện 

Mê Linh 

106.  Ông Lê Quang Thái Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trưng 

Vương, huyện Mê Linh 

107.  Bà Bạch Thị Hoàn Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Thanh B, 

huyện Mỹ Đức 

108.  Bà Nguyễn Thị Thúy Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đồng 

Tâm, huyện Mỹ Đức 

109.  Bà Cấn Thị Thúy Hà Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hợp Thanh, 

huyện Mỹ Đức 

110.  Bà Nguyễn Thanh Thủy Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

Nam Từ Liêm 

111.  Bà Lê Thị Thanh Tâm Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

Nam Từ Liêm 

112.  Bà Nguyễn Thị Lan Phương Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Đô, quận 

Nam Từ Liêm 

113.  Bà Lê Thị Tuyết Lan Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm 

114.  Bà Hà Thị Kim Ngân Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, 

quận Nam Từ Liêm 

115.  Bà Hoàng Thị Yến Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nam Từ 

Liêm, quận Nam Từ Liêm 
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116.  Bà Lã Thanh Hà Thu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Xuân 

Phương, quận Nam Từ Liêm 

117.  Bà Nguyễn Thị Thu Loan Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tây Mỗ, 

quận Nam Từ Liêm 

118.  Bà Nguyễn Thị Thuý Giáo viên Trường Trung học cơ sở Mỹ Đình 1, 

quận Nam Từ Liêm 

119.  Bà Ngô Thị Kim Huế Viên chức (biệt phái) Phòng Giáo dục và Đào 

tạo quận Nam Từ Liêm 

120.  Bà Nguyễn Thị Phông Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Yên, huyện 

Phú Xuyên 

121.  Bà Nguyễn Thị Châm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khai Thái, huyện 

Phú Xuyên 

122.  Bà Phạm Thùy Quyên Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Phú, 

huyện Phú Xuyên 

123.  Bà Đào Thị Lợi Hiệu trưởng Trường Mầm non Vân Nam, huyện 

Phúc Thọ 

124.  Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tích Giang, 

huyện Phúc Thọ 

125.  Bà Nguyễn Thị Hiền Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tích 

Giang, huyện Phúc Thọ 

126.  Bà Lê Thị Mai Hương Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đông, 

thị xã Sơn Tây 

127.  Bà Lê Thị Tuyết Mai Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đường 

Lâm, thị xã Sơn Tây 

128.  Bà Đặng Thị Bích Hạnh Hiệu trưởng Trường Mầm non Chu Văn An, 

quận Tây Hồ 

129.  Bà Bùi Thị Thu Hà Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phú 

Thượng, quận Tây Hồ 

130.  Ông Trần Thế Anh Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nhật Tân, 

quận Tây Hồ 

131.  Bà Trần Thị Hải Yến Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Yên B, 

huyện Thạch Thất 

132.  Bà Khuất Thị Chu Giáo viên Trường Mầm non Đại Đồng, huyện 

Thạch Thất 

133.  Bà Trần Thị Kim Dung Giáo viên Trường Mầm non Cần Kiệm, huyện 

Thạch Thất 

134.  Bà Phí Thị Tú Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Ngải, 

huyện Thạch Thất 

135.  Bà Hoàng Thị Đãng Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Kim, 

huyện Thạch Thất 

136.  Bà Phùng Nguyệt Ba Giáo viên Trường Tiểu học Thạch Xá, huyện 

Thạch Thất 

137.  Bà Chu Loan Phương Giáo viên Trường Tiểu học Phùng Xá, huyện 

Thạch Thất 
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138.  Bà Đỗ Thị Hồng Chuyên Giáo viên Trường Tiểu học Hạ Bằng, huyện 

Thạch Thất 

139.  Bà Lê Thị Nhường Giáo viên Trường Tiểu học Thạch Hòa, huyện 

Thạch Thất 

140.  Ông Nguyễn Tiến Hướng Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lại 

Thượng, huyện Thạch Thất 

141.  Ông Nguyễn Đức Lượng Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Thanh Oai 

142.  Ông Lê Văn Hà Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Thanh Oai 

143.  Bà Nguyễn Thị Anh Đào Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Thanh Oai 

144.  Bà Trần Thị Ninh Hiệu trưởng Trường Mầm non Dân Hòa, huyện 

Thanh Oai 

145.  Ông Nguyễn Đức Vinh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Dương, 

huyện Thanh Oai 

146.  Bà Lê Thị Kim Anh Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Dương, 

huyện Thanh Oai 

147.  Ông Vũ Thành Nam Giáo viên Trường Trung học cơ sở Cao Dương, 

huyện Thanh Oai 

148.  Bà Đỗ Thị Thúy Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hồng 

Dương, huyện Thanh Oai 

149.  Bà Lê Thị Thu Hằng Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

Thanh Xuân 

150.  Bà Phan Thị Mùi Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Hoa, quận 

Thanh Xuân 

151.  Bà Hoàng Thị Hằng Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Xuân 

Trung, quận Thanh Xuân 

152.  Bà Vũ Thị Thu Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phương Liệt, 

quận Thanh Xuân 

153.  Bà Phạm Thị Chang Giáo viên Trường Tiểu học Phan Đình Giót, 

quận Thanh Xuân 

154.  Bà Nguyễn Thị Cẩm Linh Giáo viên Trường Tiểu học Khương Mai, quận 

Thanh Xuân 

155.  Bà Nguyễn Thị Hải Yến Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phương 

Liệt, quận Thanh Xuân 

156.  Bà Phạm Thị Xuân Oanh Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Kim 

Giang, quận Thanh Xuân 

157.  Bà Phan Thị Bích Đào Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường Trung học cơ 

sở Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân 

158.  Bà Dương Thị Thanh Thủy Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân 

159.  Bà Nguyễn Thị Hiền Giáo viên Trường Mầm non Văn Bình, huyện 

Thường Tín 
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160.  Bà Đỗ Thị Quyết Giáo viên Trường Mầm non Văn Bình, huyện 

Thường Tín 

161.  Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên Trường Mầm non Nhị Khê, huyện 

Thường Tín 

162.  Bà Đặng Thị Thúy Hường Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thắng Lợi, 

huyện Thường Tín 

163.  Bà Dương Thị Thanh Hiên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Điểm, huyện 

Thường Tín 

164.  Bà Nguyễn Thị Thu Phương Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Vân, 

huyện Thường Tín 

165.  Bà Nguyễn Thị Đức Hạnh Giáo viên Trường Tiểu học Quất Động, huyện 

Thường Tín 

166.  Bà Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Hà Hồi, 

huyện Thường Tín 

167.  Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tiền Phong, 

huyện Thường Tín 

168.  Ông Nguyễn Mạnh Nhừng Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thư Phú, 

huyện Thường Tín 

169.  Ông Bùi Thanh Sơn Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ứng 

Hòa 

170.  Ông Nguyễn Công Toàn Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Ứng Hòa 

171.  Bà Nguyễn Thị Huyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Lâm, huyện 

Ứng Hòa 

172.  Bà Nguyễn Thị Mai Lan Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Phương, 

huyện Ứng Hòa 

173.  Bà Nguyễn Thành Huế Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Lỗ, huyện 

Ứng Hòa 

174.  Bà Nguyễn Thị Thanh Ngân Hiệu trưởng Trường Tiểu học Viên Nội, huyện 

Ứng Hòa 

175.  Ông Trịnh Xuân Hùng Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trung Tú, 

huyện Ứng Hòa 

176.  Ông Dương Đức Hiền Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phù Lưu, 

huyện Ứng Hòa 

177.  Bà Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Việt Triều 

Hữu Nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo  

178.  Ông Phạm Văn Hoan Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn, 

Sở Giáo dục và Đào tạo  

179.  Ông Đặng Hoàng Huy Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh, Trường Trung học phổ thông Phúc Thọ 

180.  Ông Đỗ Đăng Khoa Chủ tịch Công đoàn, Trường Trung học phổ 

thông Ngọc Tảo 

181.  Ông Trịnh Viết Mạnh Giáo viên Trường Trung học phổ thông Quang 

Trung - Đống Đa 
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182.  Bà Nguyễn Thị Hiền Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học phổ 

thông Hoàng Cầu 

183.  Bà Trần Thị Bích Hợp Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đống 

Đa 

184.  Ông Nghiêm Chí Thành Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Cầu Giấy 

185.  Bà Nguyễn Thị Nhiếp Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Yên 

Hòa 

186.  Ông Nguyễn Hồng Hải Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên 

Hà Nội - Amsterdam 

187.  Bà Tạ Quỳnh Trang Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên 

Hà Nội - Amsterdam 

188.  Ông Nguyễn Hồng Long Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Vân Tảo 

189.  Bà Lê Thị Thanh Nhàn Giáo viên Trường Trung học phổ thông Quốc 

Oai 

190.  Ông Lê Trung Kiên Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Gia Thiều 

191.  Bà Hoàng Thị Quyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Hoài Đức B 

192.  Bà Nguyễn Thị Huyền Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Hoài Đức B 

193.  Ông Khuất Đăng Khoa Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hai 

Bà Trưng - Thạch Thất 

194.  Ông Trần Thế Văn Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hai Bà 

Trưng - Thạch Thất 

195.  Ông Nguyễn Hoàng Kim Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

chuyên Nguyễn Huệ 

196.  Bà Kim Phương Hà Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên 

Nguyễn Huệ 

197.  Bà Vũ Thị Phương Quế Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên 

Nguyễn Huệ 

198.  Bà Hồ Thị Thúy Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Quang - Trung Hà Đông 

199.  Bà Cao Thị Hải Giáo viên Trường Trung học phổ thông Sơn 

Tây 

200.  Bà Nguyễn Thị Bé Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông 

Phạm Hồng Thái 

201.  Bà Trịnh Thị Thu Huế Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo  

202.  Bà Hồ Thị Thu Trang Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo  

203.  Bà Lương Thu Thủy Chuyên viên Phòng Giáo dục Phổ thông, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 
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204.  Bà Vũ Mai Lan Chuyên viên Phòng Giáo dục Phổ thông, Sở 

Giáo dục và Đào tạo  

205.  Bà Hoàng Thị Thu Phương Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

206.  Bà Trương Thị Ánh Tuyết Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

207.  Ông Lê Đình Tranh Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

208.  Ông Nguyễn Văn Cao Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

209.  Ông Nguyễn Quốc Dũng Chuyên viên Phòng Giáo dục Thường xuyên - 

Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo 

210.  Ông Phạm Quốc Toản Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất 

lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo 

211.  Ông Phùng Thanh Quang Chuyên viên Phòng Quản lý thi và Kiểm định 

chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo 

212.  Ông Dương Phi Tưởng Chuyên viên Phòng Quản lý thi và Kiểm định 

chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo 

213.  Ông Nguyễn Trọng Cường Phó Chánh Văn phòng Sở GDĐT Hà Nội 

214.  Bà Trần Thị Quỳnh Dương Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

215.  Bà Nguyễn Thị Hà Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

216.  Ông Đỗ Duy Hiếu Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

217.  Ông Quách Thành Sơn Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

218.  Ông Nguyễn Hùng Dũng Nhân viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

219.  Ông Lê Ngọc Thành Nhân viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

220.  Bà Nguyễn Hà Thanh Chuyên viên Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội 

221.  Bà Đào Hải Yến Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

222.  Bà Nguyễn Thị Thu Giang Chuyên viên Phòng Giáo dục mầm non, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 
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